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1 BKA002260 NGUYỄN TIẾN DŨNG 163299288 21/02/1997 Nam STD340404 A00 STD340202 A00 STD340301 A00 STD340101 A00

2 BKA007297 BÙI MỸ LINH 163430931 09/03/1997 Nữ STD340404 D01 STD340101 D01 STD340301 D01

3 BKA009631 VŨ HỒNG NGỌC 013349928 30/10/1997 Nữ STD340404 D01 STD340101 D01 STD340202 D01

4 DCN004057 HỒ THỊ PHƯƠNG HOA 017501596 12/08/1997 Nữ STD340101 D01 STD340404 D01 STD340301 D01 STD340202 D01

5 DCN005313 LƯU NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 013549049 25/09/1997 Nữ STD340101 A00 STD340404 A00 STD340301 A00 STD340202 A00

6 DCN005827 NGUYỄN TRUNG KIÊN 001097006037 28/05/1997 Nam STD340301 A00

7 DCN007002 ĐỖ THẢO LY 168602665 25/04/1997 Nữ STD340202 D01 STD340404 D01 STD340301 D01 STD340101 D01

8 DCN007116 HOÀNG THỊ HÀ MAI 001197003506 15/11/1997 Nữ STD340301 D01

9 DCN007792 ĐÀO THỊ THÚY NGA 017416860 12/10/1997 Nữ STD340301 A01

10 DCN008855 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 001196001729 22/04/1996 Nữ STD340301 D01

11 HDT000173 CAO ĐỨC ANH 174515296 31/01/1996 Nam STD340301 D01 STD340202 D01

CMND Ngày sinh
Giới 

tính

Các nguyện vọng đã đăng ký

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3 Nguyện vọng 4

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI - CƠ SỞ SƠN TÂY - DLT

BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH  

VÀO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI - CƠ SỞ SƠN TÂY - DLT - ĐỢT 1 NĂM 2015

Danh sách này bao gồm hồ sơ ĐKXT của thí sinh nộp trực tiếp tại trƣờng, qua đƣờng bƣu điện tính đến 17h00 ngày 

20.8.2015 và dữ liệu thay đổi nguyện vọng ĐKXT từ các Sở GDĐT

Lưu ý: 

            - Danh sách này được xếp thứ tự theo số báo danh;

            - Đề nghị thí sinh kiểm tra lại thông tin trong bảng tổng hợp dữ liệu. Nhà trường nhận thông tin phản hồi đến trước 

17g00 ngày 22.8.2015 theo đường dây nóng: 0435566175 - 04.66867405 - 0964256565 -0965188886.

STT SBD Họ Tên



12 HDT013581 TRƯƠNG THỊ LỆ 164608578 06/03/1997 Nữ STD340301 D01 STD340202 D01 STD340404 D01 STD340101 D01

13 HDT024390 LÊ THỊ THU 174620259 18/02/1996 Nữ STD340301 A00

14 HHA000560 NGUYỄN QUỲNH ANH 101246823 30/04/1997 Nữ STD340404 A01 STD340202 A01

15 KHA001345 NGUYỄN VĂN CÔNG 017510524 08/06/1996 Nam STD340101 A00 STD340404 A00 STD340301 A00 STD340202 A00

16 KHA009231 PHẠM THANH THẢO 063490855 13/04/1997 Nữ STD340404 A00 STD340202 A00 STD340101 A00 STD340301 A00

17 KQH000320 NGUYỄN DIỆU ANH 013496930 30/08/1997 Nữ STD340301 D01 STD340404 D01

18 KQH000812 ĐÔNG THỊ NGỌC ÁNH 017283099 22/03/1997 Nữ STD340404 D01 STD340301 D01 STD340101 D01 STD340202 D01

19 KQH006121 HOÀNG THỊ HUYỀN 013561916 07/07/1997 Nữ STD340404 D01

20 KQH007696 BÙI THÙY LINH 017395942 29/12/1997 Nữ STD340404 A00 STD340202 A00 STD340101 A00 STD340301 A00

21 KQH008297 NGUYỄN DUY LONG 017323345 03/08/1997 Nam STD340101 A00 STD340404 A00

22 KQH011305 NGUYỄN MẠNH QUÂN 017270418 26/07/1997 Nam STD340404 A00 STD340301 A00

23 KQH013597 NGUYỄN THỊ THÙY 017375637 04/06/1997 Nữ STD340404 A01 STD340101 A01 STD340301 A01

24 LNH006336 NGUYỄN HOÀNG NAM 113722101 03/05/1997 Nam STD340301 A00

25 SPH003102 PHẠM THÙY DUNG 135902792 04/08/1997 Nữ STD340301 D01

26 SPH003586 LÂM LÝ QUỲNH DƯƠNG 013521314 19/04/1997 Nữ STD340404 D01 STD340101 D01 STD340202 D01 STD340301 D01

27 SPH008790 VŨ MINH KHÁNH 013035280 21/09/1994 Nam STD340404 D01 STD340101 D01 STD340301 D01 STD340202 D01

28 SPH009199 NGUYỄN TÙNG LÂM 013402004 23/09/1997 Nam STD340404 D01 STD340202 D01

29 SPH012841 PHÙNG THỊ MINH NGUYỆT 135849180 01/06/1997 Nữ STD340404 D01 STD340202 D01 STD340101 D01 STD340301 D01

30 SPH013939 NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯỢNG 135906782 06/01/1997 Nữ STD340404 A00 STD340101 A00 STD340202 A00 STD340301 A00

31 TDV005333 NGUYỄN THỊ DUYÊN 187651234 12/02/1997 Nữ STD340101 A00 STD340301 A00 STD340404 A00

32 THV008591 VŨ ĐỨC MẠNH 063454138 28/09/1997 Nam STD340301 A00 STD340404 A00 STD340202 A00 STD340101 A00

33 THV009403 CAO THỊ BÍCH NGỌC 132348494 04/08/1997 Nữ STD340301 D01 STD340404 D01 STD340202 D01 STD340101 D01

34 TLA000650 NGUYỄN LAN ANH 017479878 07/05/1997 Nữ STD340404 D01 STD340301 D01 STD340202 D01



35 TLA009931 NGUYỄN THANH NGÂN 013532821 13/09/1997 Nữ STD340404 D01 STD340301 D01

36 TLA011195 TRẦN LAN PHƯỢNG 013569703 27/06/1997 Nữ STD340404 A00 STD340301 A00 STD340101 A00 STD340202 A00

37 TLA015395 TRẦN THU UYÊN 168579571 06/01/1997 Nữ STD340301 D01 STD340101 D01 STD340404 D01 STD340202 D01

38 TND015879 ĐÀO THỊ NGỌC MAI 122251798 17/12/1996 Nữ STD340404 D01 STD340202 D01

39 TTB003662 NGUYỄN ĐÌNH LONG 050941077 02/09/1997 Nam STD340301 D01 STD340202 D01

40 YTB007520 NGUYỄN THU HIỀN 152111125 01/09/1996 Nữ STD340404 D01 STD340101 D01 STD340301 D01

41 YTB013027 PHẠM THUỲ LINH 152139823 26/10/1997 Nữ STD340202 A01 STD340404 A01 STD340301 A01 STD340101 A01

42 YTB018447 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 152180507 08/07/1997 Nữ STD340101 D01 STD340202 D01 STD340404 D01 STD340301 D01

43 YTB020274 PHẠM ĐỨC THẮNG 034096000808 20/04/1996 Nam STD340404 A00 STD340101 A00 STD340202 A00


